
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA VÌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Ba Vì, ngày 03 tháng 11 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023 

(thôn Nước Xuyên) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA VÌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy 

định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023 của Trưởng 

khu dân cư thôn Nước Xuyên và công chức Văn hóa – Xã hội xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này 

đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023 thôn Nước Xuyên cụ thể: 

- Gia đình văn hóa 01 năm là: 117 hộ; 

- Gia đình văn hóa 02 năm là: 46 hộ; 

- Gia đình văn hóa 03 năm là: 36 hộ. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – Xã hội, Tài chính – 

Kế toán và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định 

này ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BCĐ PTTDĐKXDĐSVH huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã; 

- Trưởng khu dân cư thôn Nước Xuyên; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Hữu Trinh 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA VÌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

THÔN NƯỚC XUYÊN NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 03/11/2023 

của Chủ tịch UBND xã Ba Vì) 

 

TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

1  
Phạm Văn Vút 

x      

2  
Phạm Văn Phúc 

x      

3  
Phạm Văn Cá 

x      

4  
Phạm Văn Hoài 

x      

5  
Phạm Văn Tâng 

x      

6  
Phạm Văn Thốch 

x      

7  
Phạm Văn Xem 

x      

8  Phạm Văn Hiền x      

9  Phạm Thị Phea x      

10  Phạm Văn Dấp x      

11  Phạm Văn Lùm x     

12  Phạm Văn Xôn x      

13  Phạm Văn Xìn x      

14  Phạm Văn Lái x      

15  Phạm Văn Sỹ x      

16  Phạm Văn Bé x      

17  Trần Đức Huy x      

18  Phạm Văn Reng x      

19  Phạm Văn Hư x      

20  Phạm Văn Quang x      

21  Phạm Văn Méo x      

22  Phạm Văn Chui x      
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

23  Phạm Văn Síu x      

24  Phạm Văn Chảy x      

25  
Phạm Văn Chương 

x      

26  Phạm Văn Mâng x      

27  Phạm Văn Đẻa x      

28  Phạm Văn Dôn x      

29  Phạm Văn Nhách x      

30  Phạm Thị Để x      

31  Phạm Văn Thoát x      

32  Phạm Văn Miên x      

33  Phạm Văn Cảm x      

34  Phạm Văn Xúch x      

35  Phạm Văn Nghe x      

36  Phạm Văn Dó x      

37  Phạm Văn Thao x      

38  Phạm Văn Đo x      

39  Phạm Văn Mang x      

40  Trần Văn Phong x      

41  Phạm Thị Gộc x      

42  Phạm Văn Canh x      

43  Phạm Văn Ấp x      

44  Phạm Văn Trung x      

45  Phạm Văn Thôi x      

46  Phạm Văn Thôm x      

47  Phạm Văn Thin x      

48  Phạm Thị Ửi x      

49  Cao Viết Hùng x      

50  Phạm Thị Tiết x      

51  Phạm Văn Kê x      
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

52  Phạm Văn Lứ x      

53  Phạm Văn Điếu x    

54  Phạm Văn Nga x    

55  Lâm Hữu Ân x    

56  Lê Thị Quân x    

57  Trần Thanh Đức  x    

58  Lương Văn Thành  x    

59  Phạm Thị Thu x    

60  Lê Thị Trà  x    

61  Phạm Văn Độc x    

62  Phạm Văn Đơn x    

63  Phạm Văn Thang x    

64  Phạm Văn Thây x      

65  Phạm Văn Lẽ x      

66  Phạm Văn Mái x      

67  Phạm Văn Hợp x      

68  Phạm Thị Phiếu x     

69  Phạm Văn Đí x     

70  Phạm Văn Trân x     

71  
Phạm Văn Bi 

x     

72  
Phạm Văn Trăm 

x     

73  
Phạm Văn Trung (A) 

x     

74  Phạm Văn Mênh x     

75  Phạm Văn Gỏi x     

76  Phạm Văn Bả x     

77  Phạm Văn Hằng x     

78  Phạm Văn Kru x     

79  Phạm Văn Lếch x     

80  Phạm Thị Huy x     
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

81  Phạm Văn Thếp x     

82  Phạm Văn Tích x     

83  Phạm Văn Hách x     

84  Phạm Văn Vân x     

85  Phạm Văn Bả x     

86  Phạm Văn Quảng x     

87  Phạm Văn Giáo x     

88  Phạm Văn Que x     

89  Phạm Văn Dách x     

90  Phạm Văn Tối x     

91  Phạm Văn Tiềm x     

92  Phạm Văn Hôn x     

93  Phạm Văn Then x     

94  Phạm Văn Sy x      

95  Phạm Văn Đại (B) x      

96  Phạm Văn Ha x      

97  Phạm Văn Tranh x      

98  Phạm Thị Xanh x      

99  Phạm Văn Thề x      

100  Phạm Văn Cách x      

101  Phạm Văn Đòi x      

102  Phạm Văn Thắm x      

103  Phạm Văn Lác x      

104  Phạm Thị Xùm x      

105  Phạm Văn Chỏ x      

106  Phạm Văn Thiếu x      

107  Phạm Văn Hằng x      

108  Hà Văn Quý x      

109  Lê Huy Trường  x      
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

110  Phạm Văn Trình x      

111  Phạm Thị Tu x      

112  Phạm Thị Rảy x      

113  Phạm Văn Môm x      

114  Phạm Văn Lang x      

115  Phạm Thị Lộc x      

116  Phạm Văn Lin x      

117  Phạm Văn Uông x      

118  Phạm Thị Cách    x    

119  Phạm Văn Càng   x    

120  Phạm Văn Thốp   x    

121  Phạm Văn Bâng   x    

122  Phạm Văn Thiệp   x    

123  Phạm Văn Kiếu   x    

124  Phạm Văn KaRaRi   x    

125  Phạm Văn Bút   x    

126  Phạm Văn Chót   x    

127  Phạm Văn Hót   x    

128  Phạm Văn Ven   x    

129  Phạm Văn Thương   x    

130  Phạm Văn Chiến   x    

131  Phạm Văn Chinh (A)   x    

132  Phạm Văn Bớt   x    

133  Phạm Văn De   x    

134  Phạm Văn Hai   x    

135  Phạm Văn Năng   x    

136  Phạm Thị Mây   x    

137  Phạm Văn Buông   x    

138  Phạm Văn Dăng   x    
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

139  Phạm Văn Suốt   x    

140  Phạm Văn Lỷ   x    

141  Phạm Văn Thêm (A)   x    

142  Phạm Văn Dếp   x    

143  Võ Văn Thu    x    

144  Phạm Văn Trưa   x    

145  Phạm Văn Túc   x    

146  Phạm Văn Xo   x    

147  Mai Thị Là   x    

148  Phạm Văn Quy   x    

149  Phạm Văn Khanh  x   

150  Phạm Văn Cầu  x   

151  Phạm Văn Dồi  x   

152  Phạm Văn Trên  x   

153  Phạm Văn Hai (B)  x   

154  Phạm Văn Hin  x   

155  Phạm Văn Đách  x   

156  Phạm Văn Lý  x   

157  Phạm Văn Lương  x   

158  Phạm Văn Đốt  x   

159  Phạm Thị Tỉa  x   

160  Đinh Văn Quảng  x   

161  Lương Thanh Chử  x   

162  Phạm Thị Trút  x   

163  Phạm Văn Dốt   x   

164  Phạm Thị Lập    x  

165  Phạm Thị Dum   x  

166  Phạm Văn Thấy   x  

167  Phạm Văn Ăng   x  
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

168  Phạm Văn Ray   x  

169  Phạm Văn Vộc   x  

170  Phạm Văn Hênh   x  

171  Phạm Văn Hờ   x  

172  Phạm Văn Kết   x  

173  Phạm Văn Vi   x  

174  Phạm Văn Goác   x  

175  Phạm Thị Trầm   x  

176  Phạm Văn Nhành   x  

177  Phạm Văn Chinh (B)   x  

178  Phạm Văn Nhân   x  

179  Phạm Thái   x  

180  Phạm Văn Đi   x  

181  Bạch Tiến Dũng   x  

182  Phạm Văn Ếch   x  

183  Phạm Văn Muôn   x  

184  Phạm Văn Thách   x  

185  Phạm Văn Đong   x  

186  Phạm Văn Đại (B)   x  

187  Phạm Văn Niềng   x  

188  Phạm Văn Sít   x  

189  Phạm Văn Bảy   x  

190  Phạm Văn Hỏ   x  

191  Phạm Văn Nhót   x  

192  Phạm Văn Đẩy   x  

193  Phạm Văn Sung   x  

194  Phạm Thị Chá   x  

195  Phạm Văn Hoắc   x  

196  Phạm Văn Cưa   x  
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TT Họ và tên 
Công nhận gia đình văn hóa Ghi 

chú 01 năm 02 năm 03 năm 

197  Phạm Văn Thân (A)   x  

198  Phạm Văn Biêng   x  

199  Phạm Thị Mật   x  

Tổng cộng 117 46 36  
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